
 

 

DANH SÁCH HỘ NHẬN KHOÁN BẢO VỆ  

( Kèm theo Giấy mời số      GM/UBND ngày 06/8/2025 của UBND xã Sơn Tây 

Hạ) 

 
 

1. Cộng đồng thôn Mang Rể ( xã Sơn lập củ ): Gồm 16 thành viên   

TT Họ và tên Nơi cư trú 

(Thôn) 

Năm 

 sinh 

Dân tộc Ghi  

chú 

1 Đinh Văn Biếu Mang Rễ 1988 K Dong Trưởng ban 

2 Đinh Tấn Bây Mang Rễ 1991 K Dong Thành viên 

3 Đinh Văn Mù Mang Rễ 1984 K Dong Thành viên 

4 Đinh Văn Phân Mang Rễ 1997 K Dong Thành viên 

5 Đinh Văn Ta Mang Rễ 1979 K Dong Thành viên 

6 Đinh Văn Ngói Mang Rễ 1991 K Dong Thành viên 

7 Đinh Văn Cường Mang Rễ 1978 K Dong Thành viên 

8 Đinh Văn Xăng Mang Rễ 1980 K Dong Thành viên 

9 Đinh Văn Lườm Mang Rễ 1995 K Dong Thành viên 

10 Đinh Văn Ểo Mang Rễ 1987 K Dong Thành viên 

11 Đinh Văn Pen Mang Rễ 1983 K Dong Thành viên 

12 Đinh Văn Đời Mang Rễ 1991 K Dong Thành viên 

13 Đinh Văn Tre Mang Rễ 1988 K Dong Thành viên 

14 Đinh Văn Bắc Mang Rễ 1994 K Dong Thành viên 

15 Đinh Văn Hào (B) Mang Rễ 1984 K Dong Thành viên 

16 A H Mông Mang Rễ 1990 K Dong Thành viên 

 2. Cộng đồng thôn Tà Ngàm ( xã Sơn Lập củ ): Gồm 29 thành viên  

TT Họ và tên Nơi cư trú Năm Dân tộc Ghi  



(Thôn)  sinh chú 

1 Đinh Văn Mới Tà Ngàm 1991 K Dong Trưởng ban 

2 Đinh Văn Xiêu Tà Ngàm 1970 K Dong Thành viên 

3 Đinh Văn Thê Tà Ngàm 1980 K Dong Thành viên 

4 Đinh Văn Tha Tà Ngàm 1987 K Dong Thành viên 

5 Đinh Phê Tà Ngàm 1993 K Dong Thành viên 

6 Đinh Thị Phê Tà Ngàm 1984 K Dong Thành viên 

7 Đinh Văn Nghí Tà Ngàm 1990 K Dong Thành viên 

8 Đinh Văn Tá Tà Ngàm 1984 K Dong Thành viên 

9 Đinh Văn Linh Tà Ngàm 1988 K Dong Thành viên 

10 Đinh Văn Rép Tà Ngàm 1983 K Dong Thành viên 

11 Đinh Thị Ôm Tà Ngàm 1983 K Dong Thành viên 

12 Đinh Văn Xo Tà Ngàm 1989 K Dong Thành viên 

13 Đinh Văn Lăng Tà Ngàm 1994 K Dong Thành viên 

14 Đinh Văn Tả Tà Ngàm 1987 K Dong Thành viên 

15 Đinh Văn Lốp Tà Ngàm 1988 K Dong Thành viên 

16 
Đinh Văn 

Cường  
Tà Ngàm 1992 K Dong Thành viên 

17 Đinh Văn Bề Tà Ngàm 1996 K Dong Thành viên 

18 Đinh Văn Hom  Tà Ngàm 1972 K Dong Thành viên 

19 Đinh Văn Bui Tà Ngàm 1976 K Dong Thành viên 

20 Đinh Văn Nhít Tà Ngàm 1985 K Dong Thành viên 

21 Đinh Văn Bấy Tà Ngàm 1974 K Dong Thành viên 

22 Đinh Văn Banh Tà Ngàm 1992 K Dong Thành viên 

23 Đinh Văn Thiên Tà Ngàm 1999 K Dong Thành viên 

24 Đinh Văn Bé Tà Ngàm 1981 K Dong Thành viên 

25 Đinh Văn Bốn Tà Ngàm 1978 K Dong Thành viên 

26 Đinh Văn Thiểu Tà Ngàm 1997 K Dong Thành viên 

27 Đinh Văn Chinh Tà Ngàm 1987 K Dong Thành viên 

28 Đinh Thi Pây Tà Ngàm 1991 K Dong Thành viên 

29 Đinh Văn Hùng  Tà Ngàm 1990 K Dong Thành viên 

 

      3. Cộng đồng thôn Mang Trẫy ( xã Sơn Lập củ) : gồm 27 thành viên  

TT Họ và tên 
Nơi cư trú 

(Thôn) 

Năm 

 sinh 
Dân tộc 

Ghi  

chú 

1 Đinh Văn Thền Mang Trẫy 1995 K Dong Trưởng ban 

2 
Đinh Văn Tây 

(A) 
Mang Trẫy 

1989 
K Dong Thành viên 

3 Đinh Văn Hoay Mang Trẫy 1985 K Dong Thành viên 



4 
Đinh Văn Tây 

(B) 
Mang Trẫy 

1986 
K Dong Thành viên 

5 Đinh Văn Má Mang Trẫy 1978 K Dong Thành viên 

6 Đinh Văn Kho Mang Trẫy 1992 K Dong Thành viên 

7 Đinh Thị Trung Mang Trẫy 1982 K Dong Thành viên 

8 Đinh Văn Bù Mang Trẫy 1994 K Dong Thành viên 

9 Đinh Văn Liên Mang Trẫy 1973 K Dong Thành viên 

10 Đinh Văn Tim Mang Trẫy 1992 K Dong Thành viên 

11 Đinh Văn Ỏa Mang Trẫy 1997 K Dong Thành viên 

12 Đinh Văn Chất Mang Trẫy 1992 K Dong Thành viên 

13 Đinh Văn Thần Mang Trẫy 2003 K Dong Thành viên 

14 Đinh Văn Đời Mang Trẫy 2001 K Dong Thành viên 

15 Đinh Thị Chậm Mang Trẫy 1982 K Dong Thành viên 

16 Đinh Văn Sân Mang Trẫy 1992 K Dong Thành viên 

17 Đinh Văn Thân Mang Trẫy 1990 K Dong Thành viên 

18 Đinh Văn Thập Mang Trẫy 1997 K Dong Thành viên 

19 
Đinh Văn 

Xuông 
Mang Trẫy 

2000 
K Dong Thành viên 

20 Đinh Văn Tàu Mang Trẫy 1978 K Dong Thành viên 

21 
Đinh Văn 

Thăm 
Mang Trẫy 

1996 
K Dong Thành viên 

22 Định Văn Săng Mang Trẫy 1996 K Dong Thành viên 

23 
Đinh Văn 

Kham 
Mang Trẫy 

1984 
K Dong Thành viên 

24 
Đinh Văn 

Chiên 
Mang Trẫy 

1987 
K Dong Thành viên 

25 Đinh Văn Khu Mang Trẫy 1988 K Dong Thành viên 

26 Đinh Văn Bơ Mang Trẫy 1966 K Dong Thành viên 

27 Đinh Văn Tiêu Mang Trẫy 1986 K Dong Thành viên 

 

      4. Cộng đồng thôn Ra Tân ( xã Sơn Tinh củ) : gồm 11 thành viên  

 

 

ST

T 
       Họ và tên Năm sinh 

Số 

CCCD/CMND 
Cấp ngày Ghi Chú 

1 Đinh Văn Vem 1977 051077002084 13/04/2021 
Trưởng 

ban 

2 Đinh Văn Minh(A) 1982 051082012950 12/7/2021  

3 Đinh Văn Chiên          1993 051093001544 13/04/2021   

4 Đinh Văn Mũi 1985 051085002253 13/04/2021   



5 Đinh Văn Dập 1996 051096001067 13/04/2021   

6 Đinh Văn E 1992 051092001634 13/04/2021   

7 Đinh Văn Mất 1980 051080002192 13/04/2021   

8 Đinh Văn Ôn 1984 051084002093 13/04/2021   

9 
Đinh Văn Minh 

(B)         
1992 051092001037 

02/4/2021   

10 Đinh Văn Sết 1982 051082002184 02/4/2021   

11 Đinh Thị Tiên  1991 051088014820 14/12/2022   

 

       5. Cộng đồng thôn Ka Năng ( xã Sơn Tinh củ) : gồm 11 thành  

 

STT Họ và tên Năm sinh 
Số 

CCCD/CMND 
Cấp ngày Ghi Chú 

1 Đinh Văn Lọa  1983 051083001445 02/04/2021  Trưởng ban 

2 Đinh Văn Phay 1988 051088001239 02/04/2021   

3 Đinh Thị Khó 1955 051155001687 13/04/2021  

4 Đinh Văn Phát 1983 051083002151 13/04/2021   

5 Đinh Văn Lim 1990 051090001852 13/04/2021   

6 Đinh Văn Kim 1996 051096001059 13/04/2021   

7 
Đinh Văn 

Thạch 
1990 051090001812 

13/04/2021   

8 
Đinh Văn 

Quang 
1990 051090018994 

12/07/2021   

9 Đinh Văn Tiên 1995 051095001197 13/04/2021   

10 
Đinh Văn 

Buồn 
1985 051085001484 

02/04/2021   

11 Đinh Thị Bấc 1993 051193001773 13/04/2021   

 

        6. Cộng đồng thôn Bà He ( xã Sơn Tinh củ) : gồm  52 thành viên  

 

 

 

STT 

 

 

 

Họ và tên Năm sinh 
Số 

CCCD/CMND 
Cấp ngày Ghi Chú 

1 Đinh Văn Trinh          1987 051087001712 13/04/2021 
Trưởng 

ban 

2 Đinh Văn Thu        1995 051095000775 02/04/2021  

3 Đinh Văn Vem  1989 051089001826 02/04/2021  



4 Đinh Văn Rê 1989 051089001755 13/04/2021  

5 Đinh Văn Nốt            1983 051083011767 12/7/2021  

6 Đinh Thị Quây             1989 051189012693 12/7/2021  

7 Đinh Văn Trẻo          1982 051082002087 13/04/2021  

8 Đinh Văn Bao             1982 051082011006 12/07/2021  

9 Đinh Thị Hê                  1990 051190014027 12/07/2021  

10 Đinh Văn Nao          1985 051085002248 13/04/2021  

11  Đinh Văn Ba           1988 051088001864 13/04/2021  

12  Đinh Văn Chiêng            1998 051098000883 13/04/2021  

13  Đinh Văn Chuông         1994 051094001287 13/04/2021  

14  Đinh Thị Thao                  1976 051176002449 13/04/2021  

15 Đinh Văn Trần               1994 051094003757 12/7/2021  

16 Phạm Thanh Hiền          1978 051078002229 13/04/2021  

17 Phạm Thanh Truyền 1971 051071001299 12/04/2021  

18 Đinh Văn Lạc                 1980 051080002193 13/04/2021  

19 Đinh Văn Bảy           1991 051091001688 13/04/2021  

20 Đinh Văn Pay               1985 051085002349 13/04/2021  

21 Đinh Văn Tiên              1979 051079002234 13/04/2021  

22 Đinh Văn Răng             1977 051077002018 13/04/2021  

23 Đinh Văn Pưm            1978 051078001481 02/04/2021  

24 Đinh Văn Cảm             1984 051084002098 13/04/2021  

25 Đinh Văn Bừa               1978 051078002228 13/04/2021  

26 Đinh Văn Lênh                   

27 Đinh Văn Út                1993 051093001545 13/04/2021  

28 Đinh Văn Thon            1992 051092007062 12/7/2021  

29 Đinh Văn Thạch          1989 051089001720 13/04/2021  

30 Đinh Văn Mao             1992 051092001589 13/04/2022  

 

31 Đinh Văn Khe            1988 051088016158 
17/12/2021 

 

32 Đinh Văn Hùng           1997 051097000977 
13/04/2021 

 

33 Đinh Văn Búi             1995 051095013101 
11/11/2021 

 

34 Đinh Văn Hỏi             1990 051090008005 
12/7/2021 

 

35 Đinh Văn Bình            1979 051079002232 
13/04/2021 

 

36 
Đinh Văn Oanh 

1980 051080002184 
13/04/2021 

 



37 
Đinh Văn Ôn 

1994 05109400294 
13/04/2021 

 

38 
Đinh Thị Tăm 

1982 051082009851 
05/12/2021 

 

39 
Đinh Văn Suốt 

1991 051091001685 
13/04/2021 

 

40 
Đinh Văn Năm 

1990 051090000907 
13/04/2021 

 

41 
Đinh Văn Gòn 

1985 051085009970 
16/09/2021 

 

42 
Đinh Văn Kha 

  
 

 

43 
Đinh Văn Trí 

1962  
 

 

44 
Đinh Thị Hơi 

1966 051166003956 
09/06/2023 

 

45 
Đinh Văn Tin 

1980 051080010365 
11/11/2021 

 

46 
Đinh Văn Tách 

  
 

 

47 
Đinh Văn Niên 

1996 051096005728 
16/09/2021 

 

48 
Đinh Thị Niết 

1950 05110001197 
13/04/2021 

 

49 
Đinh Văn Gằng 

  
 

 

50 
Đinh Văn Bía 

1978 051078002226 
13/04/2021 

 

51 
Đinh Thị Khê 

1998 051198000809 
13/04/2021 

 

52 
Đinh Thị Bầu 

1982 051182002460 
03/10/2024 

 

             

       7. Cộng đồng thôn Xà Ruông ( xã Sơn Tinh củ) : gồm  09 thành viên  

          

STT Họ và tên Năm sinh Số CCCD/CMND Cấp ngày Ghi Chú 

1 Đinh Văn Sô 1983 051083002250 08/11/2024 
Trưởng 

ban 

2 Đinh Xuân Bua 1964 051064002269 13/04/2022  

3 Đinh Văn Điều 1985 051085001491 03/04/2021  

4 Đinh Văn K Rầu 1973 051073002107 13/04/2021  

5 Đinh Văn Péo 1988 05108816536  12/072021   

6 Đinh Văn Qu 1994 051094001286 13/04/2021  



7 Đinh Văn Dăn 1992 051092001635 13/04/2021  

8 Đinh Văn Ét 1993 051093001510 13/04/2021  

9 Đinh Văn Biều 1979 051079002233 13/04/2021  

 

        8. Cộng đồng thôn Nước Kỉa ( xã Sơn Tinh củ) : gồm  6 thành viên  

                                                                                                                                

STT Họ và tên Năm sinh 
Số 

CCCD/CMND 
Cấp ngày 

 

 

 

Ghi Chú 

 

 

 

1 Đinh Thị Vương 1990 051190001548 02/04/2021 
Trưởng 

ban 

2 Đinh K Tốp 1988 051088001859 13/04/2021  

3 Đinh Thị Thương 1986 051186001358 02/4/2021  

4 Phạm Văn Hơi 1990 051090001450 07/04/2021  

5 Đinh Văn Bầu 1990 051090001800 13/04/2021  

6 Đinh Văn Dĩa 1999 051099006991 11/08/2024  

            

9. Cộng đồng thôn Hà Lên ( xã Sơn Màu củ) : gồm  09 thành viên  

                                 

STT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Cấp ngày Ghi Chú 

1 Đinh Văn Trời 7/6/1986 051086018277 28/06/2021 Trưởng ban 

2 Đinh Văn Thiện 1/1/1984 051084012166 12/7/2021  

3 Đinh Văn Hóa 2/3/2002 212532031 29/01/2019  

4 Đinh Văn Thái 20/06/1987 051087001793 22/04/2021 Phó ban 

5 Đinh Văn Thâu 15/02/1993 051093001521 28/06/2021  

6 Đinh Văn Cách 29/09/2000 051200009513 28/06/2021  

7 Đinh Văn Trãi 11/5/1990 051200013933 2/10/2021  

8 Đinh Văn Tanh 10/10/1972 051072002423 22/04/2021  

9 Đinh Văn Linh 1/1/1994 051094001359 22/04/2021  

    

  10. Cộng đồng thôn Tà Vinh ( xã Sơn Màu củ ): gồm 8 thành viên  



STT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Cấp ngày Ghi Chú 

1 Đinh Quang Phước 2/9/1979 051079001527 2/4/2021 Trưởng ban 

2 Đinh Văn Hồ 8/10/1955 051055004572 28/09/2021  

3 Đinh Văn Uynh 1/10/1987 051078002299 22/04/2021 Phó ban 

4 Đinh Văn Em 12/2/1982 051082002188 22/04/2021  

5 Đinh Văn Viếu 6/7/1982 051082012641 28/06/2021  

6 Đinh Văn Keo 8/3/1989 051089007893 28/06/2021  

7 Đinh Văn Đâm 25/06/1982 051082013052 6/7/2021  

8 Đinh Văn Uông 17/06/1987 051087013987 28/06/2021  

 

    11. Cộng đồng thôn Đăk Pao( xã Sơn Màu củ ) gồm 10 thành viên  

STT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Cấp ngày Ghi Chú 

1 Đinh Văn Đu 1/1/1981 051081005686 28/06/2021 Trưởng ban 

2 Đinh Văn Phương 8/3/1994 051094001339 11/1/2021  

3 Đinh Văn Môm 17/3/1989 051089016131 30/10/2023  

4 Đinh Văn Hải 2/10/1989 051089001726 22/04/2021  

5 Đinh Văn Nghiên 10/4/2002 051202000898 13/04/2021  

6 Đinh Văn Hới 20/10/1996 051096001145 22/04/2021 Phó ban 

7 Đinh Văn Lim 20/10/1994 051094016518 12/7/2021  

8 Đinh Văn Tắp 3/1/1997 051097000985 13/04/2021  

9 Đinh Văn Mương 9/10/1983 051083011880 28/09/2021  

10 Đinh Văn Đen 20/07/1994 051094001340 14/03/2021  

 

    12. Cộng đồng thôn Đăk Panh( xã Sơn Màu củ ) gồm 26 thành viên  

STT Họ và tên Năm sinh Số CCCD Cấp ngày Ghi Chú 



1 Đinh Văn Dố 2/6/1989 051089004284 5/12/2021 Trưởng ban 

2 Đinh Văn Tô 5/2/1985 051085005420 28/06/2021  

3 Đinh Văn Nhít 10/7/1986 051086016450 28/06/2021 Phó ban 

4 Đinh Văn Hôn 4/1/1992 051092001600 13/04/2021  

5 
Đinh Văn 

Thương 
7/9/1996 051096001154 22/04/2021  

6 Đinh Văn Vốt 3/12/1985 051085002347 13/04/2021  

7 Đinh Văn Beo 10/7/1982 051082002164 13/04/2021  

8 Đinh Văn Bia 3/10/1984 051084002204 22/04/2021  

9 Đinh Văn Sau 7/6/1996 051096001150 22/04/2021  

10 Đinh Văn Si 1/1/1993 051093001600 22/04/2021  

11 Đinh Văn Hoàng 12/7/1982 051082008233 28/06/2021  

12 Đinh Văn Công 24/02/1984 051084002222 22/04/2021  

13 Đinh Văn Hẽ 10/5/1982 051082018952 28/06/2021  

14 Đinh Văn Thang 10/10/1990 051090001906 13/04/2021  

15 Đinh Văn Quy 12/2/1985 051085002386 22/04/2021  

16 Đinh Văn Hậu 20/12/2000 051200001009 22/04/2021  

17 Đinh Văn Thảo 16/02/1994 051094005591 28/06/2021  

18 Đinh Văn Chinh 1/1/1989 051089010633 6/8/2022  

19 Đinh Văn Tải 20/07/1970 051070002546 22/04/2021  

20 Đinh Văn Trời 5/3/1977 051077002082 13/04/2021  

21 Đinh Tấn Cứu 6/6/1981 051081008728 28/09/2021  

22 Đinh Văn Ếp 20/02/1982 051082013328 28/06/2021  

23 Đinh Văn Béo 5/7/1975 051075002229 22/04/2021  

24 Đinh Văn Hách 12/6/1993 051093001557 13/04/2021  



25 Đinh Văn Trưa 1/1/1995 051095013702 28/06/2021  

26 Đinh Văn Nhứt 1/1/1991 051091010278 6/7/2021  
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